	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH

ĐỀ……..


	ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN

NĂM HỌC ….

Môn: Ngữ văn 

(Thời gian làm bài: 120 phút)

(Đề thi gồm 02 trang)


Phần I. Tiếng Việt (2.0 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu 1. Trong bài vè sau, tác giả dân gian đã cố tình vi phạm phương châm hội thoại nào?

Bao giờ cho đến tháng ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.

                                                                 (Trích Vè nói ngược – Bao giờ cho đến tháng ba)
A. Phương châm về chất.                                            B. Phương châm về lượng.

C. Phương châm quan hệ.                                           D. Phương châm cách thức.

Câu 2. Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn văn dưới đây:

Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!  (Trích Cây tre Việt Nam - Thép Mới)

A. Điệp ngữ, nhân hóa, hoán dụ.                                  B. Liệt kê, nhân hóa, hoán dụ.

C. Điệp ngữ, chơi chữ, liệt kê                                       D. Liệt kê, điệp ngữ, nhân hóa.

Câu 3. Từ đồng hồ trong trường hợp nào dưới đây được hiểu theo nghĩa gốc:

A. Đồng hồ nước.      B. Đồng hồ điện.       C. Đồng hồ báo thức.            D. Đồng hồ xăng.

Câu 4. Từ nào sau đây không phải là từ Hán Việt

A. Gia đình            B. Xã hội                 C. Bạn bè                            D. Học sinh
Câu 5. Xét về cấu tạo, câu văn sau thuộc kiểu câu gì?

 Mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn cả vào gầm xe.
  A.Câu đặc biệt                B. Câu ghép               C.  Câu đơn                    D. Câu rút gọn

Câu 6. Câu nào sau đây không chứa hàm ý?

A.Vẫn biết trời xanh là mãi mãi/ Mà sao nghe nhói ở trong tim.
B. Mọc giữa dòng sông xanh/ Một bông hoa tím biếc.
C. Bây giờ mận mới hỏi đào/ Vườn hồng đã có ai vào hay chưa.

D. Sấm cũng bớt bất ngờ/ Trên hàng cây đứng tuổi

Câu 7. Đoạn văn sau: Tôi giới thiệu với anh một họa sĩ lão thành nhé. Và cô đây là kĩ sư nông nghiệp. Anh đưa khách về nhà đi. (Nguyễn Thành Long) sử dụng phép liên kết nào?

A. Phép nối, phép thế                                               B. Phép nối, phép liên tưởng

C. Phép thế, phép dùng từ đồng nghĩa                     D. Phép nối, phép dùng từ đồng nghĩa
Câu 8. Câu nào không chứa thành phần biệt lập? 

A. Điều này, ông khổ tâm hết sức. (Kim Lân)
B. Hôm nay, ông Nhĩ có vẻ khỏe ra nhỉ? (Nguyễn Minh Châu)

C. Ơi con chim chiền chiện. (Thanh Hải)

D. Con chó sói, bạo chúa của Cừu, trong thơ ngụ ngôn La phông Ten cũng đáng thương chẳng kém. (H.Ten)
PHẦN II. Đọc hiểu văn bản (2.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Người đàn ông chẳng cần mở cửa để xuống xe. Hắn bỏ điện thoại sang một bên ghế phụ, lấy gói xí quách rồi móc ví trả tiền. Trong một thoáng, Hoàng không nghĩ sự việc lại xảy ra như thế. Gã đàn ông vứt tờ hai trăm nghìn xuống đất rồi trong ánh nhìn ngây thơ của nó, hắn đóng kính xe lại, rồ máy chạy đi mất. Huy nhìn theo đuôi chiếc Mercedes trong khi Hoàng cúi xuống nhặt tờ tiền hãy còn mới, chất polyme láng mịn. Nó chạy vào đưa tiền cho anh, không quên nhăn mặt.

– Anh ơi. Lần đầu tiên em thấy kiểu đưa tiền như vậy đấy ạ? – Hoàng hậm hực.

Huy cầm tờ hai trăm nghìn, lặng lẽ bỏ vào túi xách treo cạnh xe hàng.

– Kệ đi em. Miễn khách trả tiền là được, không cần để ý tới mấy điều đó.
– Dạ. Nhưng em tức lắm. Đâu phải có tiền là thích gì làm nấy đâu.
Huy im lặng. Thấy em trai còn nhỏ nhưng ý thức được sự tử tế, tự trọng về nhân cách, cậu cảm thấy an lòng. Ít nhất giữa cuộc mưu sinh vất vả, đầy gian khổ này, hai anh em vẫn có thể nương tựa vào nhau. Hoàng mới học sinh cấp hai nhưng hiểu chuyện hơn vô khối người lớn mà Huy từng biết.

1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
2. Theo em, tại sao Huy lại im lặng và thấy an lòng khi chứng kiến cách phản ứng của Hoàng trước thái độ của vị khách kia?
3. Em có đồng tình với suy nghĩ của Hoàng trước cách ứng xử của vị khách hàng kia không? Vì sao?
Phần III: Tập làm văn (6.0 điểm)

Câu 1 (1.5 điểm)
Từ nội dung của đoạn trích ở phần Đọc  hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 15 câu) về ý nghĩa của việc giữ gìn nhân cách tốt đẹp trong cuộc sống.   
Câu 2 (4.5 điểm)
Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích truyện Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long. Từ đó, em hãy nêu lên trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với quê hương, đất nước.
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH
ĐÁP ÁN……..


	ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 
KHÔNG CHUYÊN
NĂM HỌC ….

Môn: Ngữ văn 
(Đáp án  gồm 02 trang)


PHẦN I. Trắc nghiệm (2.0 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	C
	C
	B
	C
	A
	B


PHẦN II. Đọc hiểu văn bản (2.0 điểm)

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
(Học sinh trả lời khác đáp án không cho điểm)
	0.5

	2
	Theo em, tại sao Huy lại im lặng và thấy an lòng khi chứng kiến cách phản ứng của Hoàng trước thái độ của vị khách kia?
-Huy im lặng vì anh đồng tình với quan điểm của em trai nhưng cũng không thể thay đổi suy nghĩ và cách hành xử của vị khách giàu có kia. 

- Huy an lòng vì em trai mình dù nghèo khó nhưng vẫn ý thức được sự tử tế và lòng tự trọng trong cuộc sống. 

- Em trai mình là người hiểu chuyện…
 (Học sinh có thể diễn đạt khác nhưng nếu đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	0.75

	3
	3. Em có đồng tình với suy nghĩ của Hoàng trước cách ứng xử của vị khách hàng kia không? Vì sao?

-Học sinh có thể trả lời đồng ý hoặc không đồng ý

-Học sinh đưa ra lý giải hợp lý về sự lựa chọn của mình 
Lí giải hợp lí, sâu sắc: 0,5 điểm

Lí giải có ý hợp lí nhưng chưa sâu sắc: 0,25 điểm

Lí giải chưa hợp lí hoặc không lí giải: 0,0 điểm
	0.25
0.5


PHẦN III. LÀM VĂN (6.0 điểm)

	III
	Làm văn
	6,0

	
	1
	Từ đoạn trích ở phần Đọc hiểu (khoảng 15 câu) hãy trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của việc giữ gìn nhân cách tốt đẹp trong cuộc sống.   
	1,5

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn và yêu cầu về dung lượng.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ý nghĩa của việc giữ gìn nhân cách tốt đẹp trong cuộc sống.   
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Bày tỏ suy nghĩ về vấn đề bằng lập luận chặt chẽ với lí lẽ, dẫn chứng phù hợp, thuyết phục. Dưới đây là một hướng triển khai:

-  Nhân cách tốt đẹp là thước đo giá trị của con  người.
- Nhân cách tốt đẹp giúp chúng ta sống tự tin, đường hoàng, ngẩng cao đầu
– Chúng ta sẽ được mọi người yêu mến, kính trọng…

-  Lan tỏa những năng lượng tích cực, là tấm gương cho mọi người, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp…
- Dẫn chứng:… 
	0,75

	
	
	d. Sáng tạo: có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ về vấn đề.
	0,25

	
	
	Cách cho điểm:

- Điểm 1,25 -> 1,5: Đảm bảo các yêu cầu trên, có sức thuyết phục cao với lí lẽ và dẫn chứng hợp lí, lập luận chặt chẽ, diễn đạt có giọng điệu.

- Điểm 0,75 -> 1,0: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên, có sức thuyết phục, diễn đạt mạch lạc. 

- Điểm 0,25 -> 0,5: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, lập luận chưa thực sự thuyết phục, còn có nhiều lỗi chính tả.

- Điểm 0: Không làm hoặc lạc đề.
	

	
	2


	Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích truyện Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long. Từ đó, em hãy nêu lên trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với quê hương, đất nước.

	4,5

	
	
	*Yêu cầu chung: Biết cách tạo lập một bài nghị luận văn học về một ý kiến bàn về văn học. Văn viết có cảm xúc, diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	

	
	
	*Yêu cầu cụ thể: 
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: 

Trình bày đầy đủ ba phần: Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; Thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
-Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích truyện Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long

- Nêu lên trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với quê hương, đất nước.

	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm, luận cứ phù hợp, thuyết phục; sử dụng tốt các thao tác lập luận; biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và đưa dẫn chứng. HS có thể triển khai theo những cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
	3,5

	
	
	Ý 1: Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, nhân vật 
	0,5

	
	
	Ý 2.Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn nhân vật anh thanh niên

2.1 Giới thiệu về hoàn cảnh sống và làm việc của nhân vật anh thanh niên 

- Sống và làm việc một mình trên đỉnh Yên Sơn 2600m bốn bề là cỏ cây mây mù bao phủ.

- Công việc của anh: đo gió, đo mưa,đo nắng, tính mây… đo chấn động mặt đất, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu…

-> Công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, chính xác cao và tinh thần trách nhiệm cao.

2.2 Cảm nhận vẻ đep tâm hồn của nhân vật anh thanh niên (2,0 điểm)

- Anh thanh niên là người yêu nghề, say mê khoa học và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc (dẫn chứng)

- Anh thanh niên còn là người yêu đời, có cuộc sống gọn gang, ngăn nắp:

+ sắp xếp gian nhà, nơi ở, nơi làm việc ngăn nắp, sạch sẽ: trồng hoa, nuôi gà, có sẵn nước sôi pha chè…

+ Có thói quen đọc sách để trau dồi chuyên môn, có người trò chuyện.

-Anh thanh niên là người cởi mở chân thành, quan tâm đến người khác một cách chu đáo (dẫn chứng)
- Anh thanh niên còn là người rất khiêm tốn (dẫn chứng)
3. Đánh giá 

- Nhà văn thể hiện thành công vẻ đẹp tâm hồn nhân vật anh thanh niên qua tình huống truyện tình cờ, hợp lí, cách kể chuyện tự nhiên, có sự kết hợp giữa tự sự, trữ tình với bình luận. Tác giả chọn điểm nhìn trần thuật là ông họa sĩ với những chiêm nghiệm sâu sắc.Lời văn nhẹ nhàng, giàu chất thơ, ánh lên vẻ đẹp của con người. Những nhân vật không được đặt tên để vô danh hóa họ…

- Tác giả tái hiện vẻ đẹp tâm hồn của anh thanh niên, một người lao động trẻ tuổi, cống hiến hết mình cho công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc

-Khắc sâu chủ đề truyện: Qua nhân vật anh thanh niên, nhà văn khẳng định vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng.

	2,5



	
	
	Ý 3. Liên hệ trách nhiệm thế hệ trẻ hôm nay đối với quê hương, đất nước 

- Yêu quê hương, đất nước. Tự hào về truyền thống dân tộc…

- Ra sức học tập và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức tốt để trở thành công dân tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

	0,5

	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	Cách cho điểm:

- Điểm từ 4,0 -> 4,5: Đảm bảo đầy đủ hoặc chưa thật đầy đủ các yêu cầu nêu trên nhưng có ý sâu sắc; vận dụng các thao tác lập luận phù hợp, linh hoạt, văn viết mạch lạc, cảm xúc, có hình ảnh. 

- Điểm từ 3,0 -> 3,75: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên; phân tích tác phẩm chưa thật thuyết phục nhưng có ý kiến đánh giá đúng dù chưa thật sâu sắc.

- Điểm 2,0 -> 2,75: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, chưa biết phân tích định hướng tác phẩm; chưa biết đánh giá; văn còn lủng củng, nhiều lỗi chính tả, dùng từ đặt câu.

- Điểm dưới 1,75: Chưa hiểu đúng đề, phân tích tác phẩm một cách chung chung, thiếu thuyết phục; văn viết sai nhiều lỗi, trình bày cẩu thả.

- Điểm 0: Không làm bài hoặc lạc đề.
	


Lưu ý chung: 

- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích sự sáng tạo.

- Đảm bảo toàn bài lẻ đến 0,25 điểm, không làm tròn.

-------------------------------------HẾT-------------------------------------

